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Cấu kiện điện tử  

(2,2,0) 

 

 Mạch điện 

 (4,4,0) 

Đo lường  

và Thiết bị đo  
(2,2,0) 

Kỹ thuật mạch  

điện  tử 

(2,2,0) 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 

Vật lý 

đại cương 

(2,2,0) 

GDTC2 

(1,0,1) 

 

Những NLCB của  

CN Mác-L.Nin 

(5,5,0) 

Toán cao cấp 2 

(3,3,0) 

Toán cao cấp 1 

(2,2,0) 

T.Anh CB 1  

(2,2,0) 
T.Anh CB 2  

(3,3,0) 

GDTC1  

(1,0,1) 

Vật lý 

ứng dụng 

(2,1,1) 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

(2,2,0) 

Hóa đại cương 

 (2,1,1) 

Kỹ thuật số 

 (2,2,0) 
 Cơ sở thông tin số 

(2,2,0) 
 

Chọn 1/5 

 học phần 

7.1.4.2 

Đường lối cách 

mạng (3,3,0) 

Thực tập điện tử 

cơ bản 

(3,0,3) 

Anh CN 

(2,2,0) 

 Lý thuyết trường 

điện từ và SCT 

(3,2,1) 

 Ngôn ngữ LT  

(3,1,2) 

KT vi xử lý 

 (3,3,0) 

Xử lý tín hiệu số  

(2,2,0) 

TTTN 

(5,0,5) 
Thực Tập KTVXL 

(2,0,2) 

Thực tập VTCN1 

(2,0,2) 

Hệ thống 

viễn thông 2 

(2,2,0) 

Khóa luận TN 

 (5,5,0) 

Mạng máy tính  

(3,2,1) 

Thực tập VTcơ bản 

 (2,0,2) 

Chọn 2/6 
 học phần 

(2,2,0) 

Thực tập VTCN2 

(2,0,2) 

Thực tập CN1 

(2,0,2) 

Thực tập CN2 

(2,0,2) 

Anten đường truyền 

(2,2,0) 

Thiết bị đầu cuối 

viễn thông 

(3,3,0) 

Cấu trúc máy tính  

(2,2,0) 
Kỹ thuật chuyển 

mạch và MVT 

(4,3,1) 

HK1: 20TC HK2: 20TC HK3: 18TC HK4: 19TC HK5: 18TC HK6: 10TC 

Anh CN 

(2,2,0) 

Pháp luật đại cương 

(2,2,0) 

Tin học đại cương 

 (3,1,2) 

4
1
 

Tiến trình đào tạo-Cao đẳng công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông 
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Chọn 1/2 

học phần 

7.1.4.2 

HK1:  19 TC HK2:  18TC HK3: 19TC HK5:  19TC HK6: 12TC HK4:  20 TC 

TT Hàn 
 (2,0,2) 

Hóa đại cương 

(2,1,1) 

ĐLCM ĐCSVN 

(3,3 ,0) 

Chọn 1/2 
 học phần 

7.2.3.2 

 

Tư tưởng HCM 

 (2,2,0) 

TĐ ĐC các QT NL 

 (2,2,0) 

Khóa luận TN 

(5,0,5) 

ĐA Trạm lạnh 

 (2,0,2) 
BQMN 

(2,2,0) 

CNL TP NĐ 

 (2,2,0) 

Lò hơi 

(2,2,0) 

NNLCB của  

CN Mác.L.Nin 

 (5,5,0) 

Tin học 

đại cương 

 (3,1,2) 

Vật lý ứng dụng 

 (2,1 ,1) 

TT nguội 

 (2,0,2) 

Vật lý ĐC 

 (2,2,0) 

GD thể chất 1 

 (1,0,1) 
GD thể chất 2 

 (1,0,1) 

Vẽ kỹ thuật 

 (3,3,0) 

Nhiệt động học  

kỹ thuật 

 (2,2,0) 

Cơ học ứng dụng 

 (3,3,0) 

NL TĐ ĐC&ĐK 

(2,2,0) 

Tiếng Anh CN 

(2,2,0) 

Tiến trình đào tạo- Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Chuyên ngành: Hệ thống lạnh bảo quản 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 PL đại cương  

 (2,2,0) 

Truyền nhiệt & 

TBTĐN 

 (3,3,0) 

KT điện 

 (2,2,0) 

TTML 

(2,0,2) 

Tin ƯD (autoCAD) 

(2,0,2) 

KT Sấy 

(2,2,0) 

Thực tập TN 

 (5,0,5) 

Thực tập  

chuyên ngành 

 (2,0,2) 

Kỹ thuật lạnh 

 (2,2,0) 

Cơ học lưu chất 

 (2,2,0) 

Đo lường Điện-

Nhiệt và TBĐ 

 (2,2,0) 

Toán cao cấp 1 

 (2,2,0) 

Toán cao cấp 2 

 (3,3,0) 

T.A cơ bản 1  

 (2,2,0) 

T.A cơ bản 2  

 (3,3,0) 

ĐHKK 

 (2,2,0) 

TTĐCB 

 (2,0,2) 
TBĐ 

 (2,2,0) 

Lạnh CB 

 (3,2,1) 

TT kho lạnh 

(2,0,2) 

ĐTCS 

 (2,2,0) 

KTĐT 

(2,2,0) 

4
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HK1:  19 TC HK2:  18TC HK3: 19TC HK4:  20 TC HK5:  19TC HK6: 12TC 

ĐA KTĐHKK 

 (2,0,2) 

Thực tập TN 

 (5,0,5) 

Khóa luận TN 

(5,0,5) 

TT Hàn 

 (2,0,2) 

Lạnh CB 

 (3,2,1) 

ĐTCS 

 (2,2,0) 

KTĐT 

(2,2,0) 

KT Sấy 

(2,2,0) 

BQMN 

(2,2,0) 

NNLCB của  

CN Mác.L.Nin 

 (5,5,0) 

Tin học 

đại cương 

 (3,1,2) 

ĐLCM ĐCSVN 

(3,3 ,0) 

Chọn 1/2 
 học phần 

7.2.3.2 

 

Hóa đại cương 

(2,1,1) 

Vật lý ĐC 

 (2,2,0) 

Vật lý ứng dụng 

 (2,1,1) 

TT Nguội 

 (2,0,2) 

Vẽ KT 

 (3,3,0) 

NĐH KT 

 (2,2,0) 

Cơ học ứng dụng 

 (3,3,0) 

GD thể chất 1 

 (1,0,1) 
GD thể chất 2 

 (1,0,1) 

NL TĐ ĐC&ĐK 

(2,2,0) 

Tiếng Anh CN 

(2,2,0) 

T.A cơ bản 1  

 (2,2,0) 

T.A cơ bản 2  

 (3,3,0) 

Tư tưởng HCM 

 (2,2,0) 

Chọn 1/2 

học phần 

7.1.4.2 

Đo lường Điện-

Nhiệt và TBĐ 

 (2,2,0) 

 

Tiến trình đào tạo- Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

Chuyên ngành: Máy lạnh và điều hòa không khí 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 
PL đại cương  

 (2,2,0) 

Truyền nhiệt & 

TBTĐN 

 (3,3,0) 

KT điện 

 (2,2,0) 

TTML 

(2,0,2) 

Tin ƯD (autoCAD) 

(2,0,2) 

Lò hơi 

(2,2,0) 

Thực tập  

chuyên ngành 

 (2,0,2) 

KT Lạnh 

 (2,2,0) 

Cơ học lưu chất 

 (2,2,0) 
Toán cao cấp 1 

 (2,2,0) 

Toán cao cấp 2 

 (3,3,0) 

ĐHKK 

 (2,2,0) 

TTĐCB 

 (2,0,2) 
TBĐ 

 (2,2,0) 

TĐH HTL & ĐHKK 

 (2,2,0) 

TK HT ĐHKK 

 (2,2,0) 

TT ĐHKK 

(2,0,2) 

4
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CK-KTMĐT  

(3,3,0) 

 

Kỹ thuật số 

 (3,2,1) 

Tin ĐC 
(3,1,2) 

Toán rời rạc 

(2,2,0) 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 

Vật lý 

đại cương 

(2,2,0) 

GDTC 2 

(1,0,1) 

 

Những NLCB của  

CN Mác-L.Nin 
(5,5,0) 

Toán cao cấp 2 

(3,3,0) 

Toán cao cấp 1 

(2,2,0) 

T.Anh CB 1  

(2,2,0) 
T.Anh CB 2  

(3,3,0) 

GDTC 1 

(1,0,1) 

Vật lý 

ứng dụng 

(2,1,1) 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

(2,2,0) 

Cơ sở LTTT 

 (2,2,0) 

 

 Tin VP 

(2,0,2) 
 

Chọn ½ 

 học phần 

7.1.4.2 

Đường lối cách 

mạng (3,3,0) 

Mạng MT 

(3,3,0) 

Hệ điều hành 

 (2,2,0) 

Chọn 1/6 
 học phần 

(2,2,0) 

 

TTTN 

(5,0,5) 

LT Windows 

(2,1,1) 

Lập trình Web 

(3,1,2) 

Khóa luận TN 

 (5,5,0) 

CTMT 

 (2,2,0) 

Công nghệ PM 

(2,2,0) 

ĐHƯD2 

(2,0,2) 

 

Thiết kế Web 

(3,1,2) 

HQTCSDL 

(3,1,2) 

HK1: 20TC HK2: 19TC HK3: 19TC HK4: 19TC HK5: 20TC HK6: 10TC 

Anh CN 

(2,2,0) 

Hóa đại cương 

 (2,1,1) 

 

Kỹ thuật LT C  

(3,1,2) 

 

CTDL&GT 

(3,3,0) 

 

 KT VXL 

(2,1,1) 
 

CSDL 

(3,3,0) 

ĐHƯD1 

 (3,0,3) 

Thương mại ĐT 

(2,2,0) 

PTTKHT 

(2,2,0) 

LT HĐT 

(2,1,1) 

QTM 

(2,0,2) 

LĐBTMT 

(2,1,1) 

PL Đại cương 

(2,0,0) 

   

Tiến trình đào tạo -Cao đẳng Tin học ứng dụng 
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Cơ học ứng dụng 

(3,3,0) 

 

Điện tử cơ bản 
(4,2,2) 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 

Vật lý 

đại cương 

(2,2,0) 

GDTC 2 
(1,0,1) 

 

Những NLCB của  

CN Mác-L.Nin 
(5,5,0) 

Toán cao cấp 2 

(3,3,0) 

Toán cao cấp 1 

(2,2,0) 

T.Anh CB 1  

(2,2,0) 
T.Anh CB 2  

(3,3,0) 

Vật lý 

ứng dụng 

(2,1,1) 

Tư tưởng  

Hồ Chí Minh 

(2,2,0) 

TBĐCN &ATLĐ 

 (3,3,0) 

 

 TBĐ&ĐTTM 

(2,2,0) 
 

Chọn ½ 

 học phần 

7.1.4 

Đường lối cách mạng 

(3,3,0) 

KTĐ-ĐT 

(3,3,0) 

KT ĐKTĐ 

(4,2,2) 
TĐHQTSX 

 (2,2,0) 

Chọn 1/3 
 học phần 

(2,0,2) 

 

TTTN 

(5,0,5) 

Điều khiển quá trình 

(2,2,0) 

Khóa luận TN 

 (5,5,0) 
TTCN 

(2,0,2) 

TTVXL 

(2,0,2) 

ĐTCS 

(2,2,0) 

HK1: 20TC HK2: 20TC HK3: 20TC HK4: 19TC HK5: 18TC HK6: 10TC 

Anh CN 

(2,2,0) 

Hóa đại cương 

 (2,1,1) 

 

Vẽ kỹ thuật 

(3,3,0) 

 

Cơ sở CN CTM 

(2,2,0) 

 

TT cơ khí 

(2,0,2) 

 

KTS&VXL 

(4,4,0) 

ĐKLT PLC 

 (4,2,2) 

Máy ĐK theo CT số 

(3,2,1) 

KT ĐL-CB 

 (3,2,1) 

 

GDTC 1 
(1,0,1) 

 

Robot CN 

 (2,2,0) 

TĐ DE & khí nén 

 (3,2,1) 

Pháp luật đại cương 

(2,2,0) 

Tin học đại cương 
(3,1,2) 

TT ĐCB 

(3,0,3) 

Tiến trình đào tạo -Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
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Mạch điện 

(3,3,0) 

 

Thiết bị điện CN 
(3,3,0) 

 

 

Giáo 

dục 

quốc 

phòng 

 

Vật lý 

đại cương 

(2,2,0) 

GDTC 2 
(1,0,1) 

 

Những NLCB của  

CN Mác-L.Nin 
(5,5,0) 

Toán cao cấp 2 

(3,3,0) 

Toán cao cấp 1 

(2,2,0) 

T.Anh CB 1  

(2,2,0) 
T.Anh CB 2  

(3,3,0) 

Vật lý 

ứng dụng 

(2,1,1) 

Tư tưởng Hồ Chí Minh 

(2,2,0) 

TK và MP MĐT 

 (3,0,3) 

 

Chọn ½ 

 học phần 

7.1.4 

Đường lối cách mạng 

(3,3,0) 

KT Đo lường 

(4,2,2) 

TB-HTTĐ 

(4,2,2) 

Chọn 1/2 
 học phần 

(2,0,2) 

 

TTTN 

(5,0,5) 

Khóa luận TN 

 (5,5,0) 
XLTHS 

(2,2,0) 

TTKTS &VXL 

(3,0,3) 

KT TSL 

(2,2,0) 

HK1: 20TC HK2: 20TC HK3: 19TC HK4: 18TC HK5: 20TC HK6: 10TC 

Anh CN 

(2,2,0) 

Hóa đại cương 

 (2,1,1) 

 

Cấu kiện điện tử 

(3,3,0) 

 

KTM 

(2,2,0) 

 

KT Audio và Video 

 (4,4,0) 

TT ĐTDD 

(4,0,4) 

VXL-VĐK 

(3,3,0) 

 

GDTC 1 
(1,0,1) 

 

ĐKLT (PLC) 

 (3,2,1) 

Pháp luật đại cương 

(2,2,0) 

Tin học đại cương 
(3,1,2) 

TT ĐTCB 

(3,0,3) 

Mạng CCĐ 

(2,2,0) 

 

TĐĐ 

(3,3,0) 

 

Kỹ thuật số 

(2,2,0) 

 

ĐTCS 

(3,2,1) 

TT ĐCB 

(2,0,2) 

Tiến trình đào tạo- Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 


